
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ năm 

cấp CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

1 Huỳnh Thái Thi X 312150780 29/06/2007 Công an tỉnh Tiền Giang

2 Huỳnh Quốc Hoàng X 025337424 22/07/2010
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

3 Lê Văn Thái X 281101787 28/07/2015
Công an tỉnh Bình 
Dương

4 Nguyễn Thị Ngọc Mai X 122186749 30/06/2012 Công an tỉnh Bắc Giang

5
Phạm Thị Hạnh 
Duyên

X 312283887 13/07/2011 Công an tỉnh Tiền Giang

6
Nguyễn Dương 
Khang

X 079097004556 03/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

7 Võ Thanh Phúc X 025466144 18/05/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

8 Phan Thị Thái X 212633961 26/10/2017
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi

9
Nguyễn Thị Thanh 
Nhị

X 215414060 09/06/2014 Công an tỉnh Bình Định

10 Phan Thanh Hữu X 215495478 07/02/2015 Công an tỉnh Bình Định

11
Trần Đăng Bích 
Thanh

X 273562101 22/06/2011 Công an tỉnh Vũng Tàu
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12 Nguyễn Quỳnh Trang X 001186019858 26/01/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

13
Trương Nguyễn Tấn 
Lộc

X 341849378 06/02/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp

14 Phạm Minh Thùy X 331665030 16/08/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long

15 Nguyễn Hữu Đức X 024316125 07/10/2004
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

16 Kiều Như Thiện X 321780864 07/07/2016 Công an tỉnh Bến Tre

17
Trương Ngọc Minh 
Luân

X 079096007449 02/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

18 Nguyễn Trúc Tuyền X 079099008270 06/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

19
Công an tỉnho Thúy 
An

X 366157803 09/10/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng

20 Phạm Việt Hà X 230927442 11/03/2013 Công an tỉnh Gia Lai

21 Chướng A Tài X 025742189 27/03/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

22
Công an tỉnho Thị 
Trúc Lê

X 245306836 21/08/2013 Công an tỉnh Đắk Nông

23 Ngô Thanh Mỹ X 025888020 19/03/2014
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

24 Bùi Thị Thùy Trang X 212250233 13/01/2011
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi
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25
Nguyễn Thị Quỳnh 
Ny

X 233219024 18/12/2011 Công an tỉnh Kon Tum

26 Huỳnh Tiểu Châm X 371833062 31/03/2015 Công an tỉnh Kiên Giang

27 Huỳnh Ngọc Anh X 026047252 22/07/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

28
Nguyễn Thị Nguyên 
Thảo

X 334598655 14/09/2015 Công an tỉnh Trà Vinh

29 Nguyễn Thị Thùy Nga X 285496036 07/07/2010 Công an tỉnh Bình Phước

30
Trịnh Nguyễn Ngọc 
Châu

X 024813960 25/08/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

31 Thái An Khang X 381849594 24/02/2014 Công an tỉnh Cà Mau

32 Trần Anh Thi X 321595597 05/09/2014 Công an tỉnh Bến Tre

33 Bùi Thị Mai Trinh X 215272631 24/02/2018 Công an tỉnh Bình Định

34 Đoàn Quang Thắng X 025632844 08/05/2012
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

35 Dương Thị Cẩm Tú X 024867321 20/08/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

36 Nguyễn Hữu Vinh X 025115865 10/06/2009
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

37 Nguyễn Hữu Trọng X 079099003713 10/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ năm 

cấp CMND
Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

38 Trần Đình Trường X 201787966 11/06/2015 Công an tỉnh Đà Nẵng

39
Ngô Nguyễn Thành 
Dương

X 352405172 05/07/2017 Công an tỉnh An Giang

40 Đoàn Mạnh Thoan X 162976003 07/01/2011 Công an tỉnh Nam Định

41 Lưu Thị Mỹ Châu X 251030862 20/03/2014 Công an tỉnh Lâm Đồng

42 Đỗ Thị Tuyết Trinh X 206138228 21/06/2013
Công an tỉnh Quảng 
Nam

43 Lê Thị Ngọc Lan X 187518949 06/03/2018 Công an tỉnh Nghệ An

44 Tạ Xuân Hòa X 035099002772 22/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

45 Nguyễn Thị Kiều X 215371699 01/06/2010 Công an tỉnh Bình Định

46 Dương Tiểu Phụng X 221360170 08/07/2013 Công an tỉnh Phú Yên

47 Trương Văn Chiến X 352314538 22/03/2011 Công an tỉnh Vũng Tàu

48 Bùi Tuấn Anh X 225567582 20/10/2010
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi

49 Huỳnh Thị Cẩm Tiên X 230960533 23/10/2009
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

50 Lê Thị Hảo X 221392395 18/06/2012
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi
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51 Dương Thế Ngọc X 321537250 20/06/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

52 Trần Thị Mỹ Duyên X 261380040 14/06/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng

53 Phạm Thành Lợi X 281162209 01/02/2013
Công an tỉnh Bình 
Dương

54 Ngô Kim Hồng X 321521586 22/07/2010
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

55 Nguyễn Thị Lý X 168473161 24/02/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

56
Nguyễn Thị Nhựt 
Thanh

X 331478894 15/03/2011
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi

57 Lê Thị Mỹ Huyền X 025514605 12/08/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

58 Trần Văn Công X 231069955 01/07/2014 Công an tỉnh Gia Lai

59 Dương Tấn Vũ X 215316003 20/04/2018 Công an tỉnh Bình Định

60 Lê Thị Mỹ Phượng X 025420730 13/05/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

61 Đinh Thanh Huyền X 273520334 30/03/2010 Công an tỉnh Vũng Tàu

62
Nguyễn Như Ngọc 
Trân

X 025373796 02/12/2010
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

63 Phạm Tuyết Ngọc X 025806584 25/07/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

72 Lê Thánh Tôn, 
Quận 1

Công ty Vincommerce
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64 Vũ Thị Thanh Thúy X 187350340 26/02/2011 Công an tỉnh Nghệ An

65 Phạm Duy Tường X 312425263 30/08/2014 Công an tỉnh Tiền Giang

66 Phan Nguyễn Như Ý X 212571428 02/05/2013 Công an tỉnh Hà Tĩnh

67 Danh Dàng X 385532149 03/08/2017 Công an tỉnh Vũng Tàu

68 Lê Quế Anh X 321518029 13/04/2015 Công an tỉnh Đồng Nai

69 Nguyễn Thị Nhi X 251008984 06/11/2011 Công an tỉnh Lâm Đồng

70 Trần Minh Tiến X 301673975 26/11/2013 Công an tỉnh Long An

71 Trần Thị Kim Pha X 312279836 27/02/2015 Công an tỉnh Đồng Nai

72 Trần Thị Thanh Thư X 385737726 30/12/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu

73 Đặng Hoàng Diệu Ái X 272618955 28/10/2013 Công an tỉnh Đồng Nai

74 Huỳnh Vinh Nam X 025742238 02/04/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

75 Trần Ngọc Vũ X 079098003856 04/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

76 Trần Thị Mỹ Lộc X 312208244 08/11/2014 Công an tỉnh Tiền Giang
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77 Trương Thị Lụa X 385722226 23/08/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu

78 Trần Quang Việt X 230843820 15/09/2013 Công an tỉnh Gia Lai

79
Trần Thị Phương 
Hương

X 261360713 31/07/2011 Công an tỉnh Bình Thuận

80 Trần Hoài Mộng Nhi X 025632736 07/05/2012
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

81 Lương Thị Ngọc Huệ X 312271406 29/12/2010 Công an tỉnh Tiền Giang

82 Lâm Hào Huy X 025521429 15/11/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

83 Nguyễn Anh Thi X 025086338 30/11/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

84 Trần Hoàng Hiếu X 334533309 17/11/2016 Công an tỉnh Trà Vinh

85 Thiều Thị Hạnh X 250908266 23/09/2009 Công an tỉnh Lâm Đồng

86 Ngô Thị Bích Thùy X 225611667 28/12/2013 Công an tỉnh Khánh Hòa

87 Trần Thị Bích Trâm X 312283010 08/11/2010 Công an tỉnh Tiền Giang

88 Tăng Thành Tú X 334422296 03/05/2013 Công an tỉnh Trà Vinh

89 Vương Minh Quang X 079097005792 15/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư
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90 Nguyễn Hoàng Minh X 025314031 01/06/2010
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

91 Nguyễn Văn Lâm X 272543787 16/08/2012 Công an tỉnh Đồng Nai

92 Nguyễn Anh Duy X 334661746 06/05/2016 Công an tỉnh Trà Vinh

93 Trần Sơn Lâm X 013645172 04/06/2013
Công an thành phố Hà 
Nội

94
Nguyễn Thị Trà 
Giang

X 197356929 19/11/2015 Công an tỉnh Quảng Trị

95 Nguyễn Minh Thọ X 025490946 26/12/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

96 Trần Thị Ánh Ngọc X 371658424 30/05/2016 Công an tỉnh Kiên Giang

97 Quan Bội Nghi X 079189005818 16/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

98
Nguyễn Thị Thuý 
Hằng

X 272555360 26/06/2012 Công an tỉnh Đồng Nai

99
Công an tỉnho Chiến 
Sinh

X 225667595 01/03/2013 Công an tỉnh Khánh Hòa

100
Nguyễn Thụy Hải 
Triều

X 024877417 11/07/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

101 Trần Phi Tuyển X 285421371 27/02/2012 Công an tỉnh Bình Phước

102 Nguyễn Quang Minh X 075096000013 02/02/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

103 Bùi Thị Thanh Lam X 285478791 28/06/2016 Công an tỉnh Bình Phước
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104 Ngô Nhật Minh X 251034262 31/03/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng

105 Triệu Quang Chinh X 241647088 22/12/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk

106 Hồng Xuân Mai X 381714589 06/05/2013 Công an tỉnh Cà Mau

107 Nguyễn Hoàng Ân X 025285668 03/12/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

108
Nguyễn Thị Ngọc 
Hồng

X 312220835 26/05/2009 Công an tỉnh Tiền Giang

109
Nguyễn Thị Thúy 
Nhung

X 212715280 30/07/2012
Công an tỉnh Quảng 
Ngãi

110 Lý Đông Thành X 079099004639 31/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

111 Nguyễn Văn Hậu X 301570275 08/06/2011 Công an tỉnh Long An

112 Lê Mỹ Uyên X 079199005126 03/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

113 Lê Ngọc Sáng X 025467060 20/06/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

114 Nguyễn Thuý Hà X 092195001103 21/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư

115 Lê Thị Lệ Kiều X 206352307 02/08/2016
Công an tỉnh Quảng 
Nam

116 Lê Hải Anh Tú X 026099203 25/10/2015
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

117 Đinh Hoài Văn X 173832248 30/12/2009 Công an tỉnh Thanh Hóa
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118 Trần Đình Thái X 241745850 15/07/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk

119 Đỗ Ngọc Xuân Huỳnh X 025783587 19/10/2013
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

120 Điểu Huỳnh Xuyến X 285202386 21/03/2005 Công an tỉnh Bình Phước

121 Vũ Ngọc Huyền X 26/08/2014
15 Hàn Thuyên, Quận 
1

Công ty TNHH The 
Dreamers

122 Phan Thị Ngọc Hiếu X 025389334 05/12/2010
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh

123 Võ Thị Tuyết Nhi X 272750076 24/09/2015 Công an tỉnh Đồng Nai

124 Trần Hữu Lộc X 321541039 29/03/2011
Công an thành phố Hồ 
Chí Minh
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